	[image: image1.jpg]


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)


.................................................................................       Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)   

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
3. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: 
4. Hộ khẩu thường trú: 





Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:           HKTT  trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:

5. Chế độ ưu tiên

Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó:    

Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó: 

6. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh và mã trường)
Năm lớp 10: 
 

Năm lớp 11: 
 

Năm lớp 12: 
 

7. Điện thoại liên hệ: 


8. Địa chỉ báo tin: 


PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Ngành đăng ký xét tuyển: 


Mã ngành đăng ký xét tuyển:              


     Mã tổ hợp môn xét tuyển: 

Điểm học kỳ II (lớp 11) - Môn .............: ..........; Môn ............: ..........; Môn ............: ...........
Điểm học kỳ I (lớp 12) - Môn ..............: ..........; Môn ............: ..........; Môn .............: ...........

Điểm học kỳ II (lớp 12) - Môn .............: ..........; Môn ............: ..........; Môn ............: ...........

2. Ngành đăng ký xét tuyển: 


Mã ngành đăng ký xét tuyển:              


     Mã tổ hợp môn xét tuyển: 

Điểm học kỳ II (lớp 11) - Môn .............: ..........; Môn ............: ..........; Môn ............: ...........
Điểm học kỳ I (lớp 12) - Môn ..............: ..........; Môn ............: ..........; Môn .............: ...........

Điểm học kỳ II (lớp 12) - Môn ............: ..........; Môn .............: ..........; Môn ............: ...........
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Ngày...... tháng ...... năm 2019
Ngày...... tháng ...... năm 2019

Cán bộ nhận phiếu
Chữ ký của thí sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên) 
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	NGÀNH
(MÃ NGÀNH)
	TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN
	CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	NGÀNH
(MÃ NGÀNH)
	TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

	LUẬT 
	Luật

(7380101)

	VA, TO, N1(D01)

VA, SU, ĐI (C00)

VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)
	HƯỚNG DẪN 

DU LỊCH  
	Du lịch

(7810101)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

VA, TO, LI (C04)

	LUẬT KINH TẾ
	
	
	
	
	

	LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
	
	
	NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
	
	

	NGÔN NGỮ ANH
	Ngôn ngữ Anh

(7220201)
	VA, TO, N1(D01)
VA, SU, N1 (D14)

VA, ĐI, N1 (D15)
VA, GD, N1 (D66)
	QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
	Quản trị

Dịch vụ du lịch

và lữ hành

(7810103)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

VA, TO, LI (C04)

	TIẾNG ANH 

DU LỊCH
	
	
	QUẢN TRỊ 

NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
	
	

	QUẢN LÝ VĂN HÓA
	Quản lý 
Văn hóa
(7229042)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)
	BÁO CHÍ
	Báo chí

(7320101)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

	CÔNG TÁC XÃ HỘI
	Công tác 

Xã hội

(7760101)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)
	THƯ VIỆN - THIẾT BỊ 
TRƯỜNG HỌC
	Thông tin 

Thư viện

(7320201)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

	
	
	
	THƯ VIỆN - QUẢN LÝ 
VĂN THƯ
	
	

	KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y - SINH
	Công nghệ

Sinh học

(7420201)
	TO, HO, SI (B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)
VA, SI, GD (C18)
	QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH CÔNG
	Khoa học 

Quản lý

(7340401)
	VA, TO, N1(D01)
VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

	
	
	
	QUẢN LÝ 

NHÂN LỰC
	
	

	
	
	
	QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP
	
	

	HÓA DƯỢC LIỆU
	Hóa dược

(7720203)
	TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)
	QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
	Quản lý

Tài nguyên và Môi trường

(7850101)
	TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

	PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẨN HOÁ 

DƯỢC PHẨM
	
	
	QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG
	
	

	CÔNG NGHỆ HÓA 
PHÂN TÍCH
	Công nghệ

Kỹ thuật

Hóa học

(7510401)
	TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)

VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)
	CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	Khoa học

 Môi trường

(7440301)
	TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

	CÔNG NGHỆ HÓA 
THỰC PHẨM
	
	
	AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ 

MÔI TRƯỜNG  
	
	

	TOÁN KINH TẾ
	Toán

ứng dụng

(7460112)
	TO, LI, HO (A00)
TO, GD, N1 (D84)

VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
	HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐỊA LÍ
	Địa lí tự nhiên

(7440217)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, LI (C04)
VA, ĐI, GD (C20)

	VĂN HỌC 

ỨNG DỤNG
	Văn học

(7229030)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)
	LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM
	Lịch sử

(7229010)
	VA, SU, ĐI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

TO, GD, N1 (D84)

	
	
	
	XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
Mã trường: DTZ





Mã hồ sơ: ...................





Năm





Tháng





Ngày





Mã huyện





Mã tỉnh











01





02





03





04





05





06





07





KV1





KV2-NT





KV2





KV3





Mã tỉnh





Mã trường










